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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 115/2023/HS-ST  

Ngày: 23/6/2023 

 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Lưu Triều 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Viết Sáu 

2. Bà Lê Thị Kiều Thu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Minh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình T 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 68A/2023/TLST-HS ngày 23 

tháng 5 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 

68A/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 6 năm 2023 và Thông báo thay đổi thời 

gian xét xử số 122/TB-TA ngày 21 tháng 6 năm 2023 đối với các  ị cáo: 

Lê Quốc T, Giới tính: nam, Sinh ngày 09 tháng 09 năm 1984, tại tỉnh Bình 

Thuận, Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu phố 2, phường Bình H, thành phố Phan T, 

Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, Tôn giáo: Không, Trình độ học vấn: Không 

 iết chữ, Nghề nghiệp: Làm thuê, Cha: Lê Văn Đ, sinh năm: 1957, Mẹ: Nguyễn 

Thị B, sinh năm: 1957, Cùng trú tại: Khu phố 2, phường Bình H, thành phố Phan 

T, Anh chị em ruột: có 03 người,  ị cáo là thứ 4 trong gia đình, Vơ, con: chưa có, 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Ngày 06/6/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Bình T  an hành Quyết 

định số 36/CT-UB-BT về việc xử lý đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi “Hủy hoại 

tài sản”, thời hạn 24 tháng, đã chấp hành xong. 

Ngày 03/01/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Bình T  an hành Quyết định số 

05/QĐ - UB về việc xử lý đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi “Gây rối trật tự công 

cộng”, thời hạn 24 tháng, đã chấp hành xong. 
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Ngày 06/01/2009,  ị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 06 năm 

06 tháng tù về tội “Cướp tài sản” theo  ản án số 03/2009/HSST. Chấp hành xong 

hình phạt tù vào ngày 18/4/2014. 

Bị cáo có mặt tại phiên toà. 

Bị hại: Anh Trương Đức T - sinh năm 1993 (Vắng mặt) 

Trú tại: xã Xuân H, huyện Xuân L, tỉnh Đồng Nai  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 08 giờ ngày 10/02/2018, Lê Quốc T điều khiển xe mô tô (không 

rõ  iển số) đi đến gian hàng đồ gỗ Đức T do anh Trương Đức T làm chủ đang 

trưng  ày sản phẩm tại hội chợ triển lãm thương mại tại quảng trường Nguyễn Tất 

T (thuộc khu phố 2, phường Bình H, thành phố Phan T). T nhìn thấy anh T đang 

ngủ trên ghế xếp không có ai trông coi cửa hàng nên T đã lén lút trộm cắp 01 khúc 

gỗ hình 8 con ngựa đang đặt phía trước cửa hàng rồi điều khiển xe mô tô đem khúc 

gỗ trên về nhà tại khu phố 2, phường Bình H, thành phố Phan T cất giấu.  

Đến 10 giờ 35 phút cùng ngày, anh T phát hiện  ị mất khúc gỗ hình 8 con 

ngựa nên đã đến Công an phường Bình Hưng trình  áo sự việc. Quá trình điều tra, 

anh T khai ngoài khúc gỗ hình 8 con ngựa trên, ngày 29/01/2018, khi kiểm kê tài 

sản anh T còn phát hiện còn  ị mất 08 món đồ gỗ khác gồm: 01 tượng điêu khắc 

gỗ hình đồng hồ, màu vàng, kích thước (50x30) cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết 

hình con cá màu đỏ đường kính 22 cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá 

và lá sen đường kính 50cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa chữ “Lộc” và con chim 

đường kính 30cm; 02 tượng gỗ hình cá chép kích thước (30 x 15 x 45) cm và 02 

hộp đựng trà  ằng gỗ hình trụ có họa tiết con ngựa đường kính 10 cm, cao 20 cm.   

Công an đã triệu tập Lê Quốc T về trụ sở làm việc. Tại đây, T đã thừa nhận 

hành vi lấy trộm của anh T 01 khúc gỗ hình 8 con ngựa vào ngày 10/02/2018. 

Ngoài ra, T khai trước đó khoảng hơn một tuần (không nhớ ngày cụ thể), Khoảng 

06 giờ, T đi  ộ ngang qua gian hàng đồ gỗ của anh T, thấy không có người trông 

coi cửa hành nên T đã lấy túi nylon T nhặt được trước đó và lén lút lấy trộm 08 

món đồ gỗ như lời khai của anh T  ỏ vào trong túi nylon và mang về nhà cất giấu.  

Vật chứng của vụ án:  

Sau khi hành vi trộm cắp tài sản  ị phát hiện, Lê Quốc T đã giao nộp cho Cơ 

quan công an số tài sản lấy trộm của anh T sau đó đem cất giấu tại nhà gồm: 

 -  01 khúc gỗ có khắc hình 08 con ngựa có kích thước (60 x 20 x 60)cm; 

 -  01 tượng điêu khắc gỗ hình đồng hồ, màu vàng, kích thước (50x30)cm;  

 -  01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá màu đỏ đường kính 22cm;  
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 -  01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá và lá sen đường kính 50cm;  

 -  01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa chữ “Lộc” và con chim đường kính 30cm;  

 -  02 tượng gỗ hình cá chép kích thước (30 x 15 x 45)cm; 

 -  02 hộp đựng trà  ằng gỗ hình trụ có họa tiết con ngựa đường kính 10cm, 

cao 20cm .  

Tại Kết luận giám định số 39/KL-HĐĐG ngày 21/03/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 

01 gúc gỗ có kích thước (60x20x60)cm có khắc hình 08 con ngựa trị giá 

5.000.000 đồng.  

Tại Kết luận giám định số 53/KL-HĐĐG ngày 28/03/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 

- 01 tượng điêu khắc gỗ hình đồng hồ, màu vàng, kích thước (50x30)cm, trị 

giá 2.500.000 đồng;  

- 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá màu đỏ đường kính 22cm, trị 

giá 1.200.000 đồng;  

- 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá và lá sen đường kính 50cm, trị 

giá 5.000.000 đồng; 

- 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa chữ “Lộc” và con chim đường kính 30cm, trị 

giá 3.000.000 đồng;  

- 02 tượng gỗ hình cá chép kích thước (30 x 15 x 45)cm, trị giá 1.200.000 

đồng; 

 - 02 hộp đựng trà  ằng gỗ hình trụ có họa tiết con ngựa đường kính 10cm, 

cao 20cm, trị giá 1.600.000 đồng.  

Tổng giá trị tài sản:14.500.000 đồng.  

Xử lý vật chứng và dân sự. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết đã trả lại 01 khúc 

gỗ có khắc hình 08 con ngựa có kích thước (60 x 20 x 60)cm; 01 tượng điêu khắc 

gỗ hình đồng hồ, màu vàng, kích thước (50x30)cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết 

hình con cá màu đỏ đường kính 22cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá 

và lá sen đường kính 50cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa chữ “Lộc” và con chim 

đường kính 30cm; 02 tượng gỗ hình cá chép kích thước (30 x 15 x 45)cm và 02 

hộp đựng trà  ằng gỗ hình trụ có họa tiết con ngựa đường kính 10cm, cao 20cm 

cho Trương Đức Thuận. Anh T đã nhận lại tài sản và không yêu cầu  ồi thường về 

dân sự. 

Đối với chiếc xe mô tô (không rõ  iển số) T điều khiển đi thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản, qua xác minh, xe mô tô trên là ông Lê Văn Đ (sinh năm 1957, trú 

tại khu phố 2, phường Bình H, thành phố Phan T, cha ruột T), việc T tự ý lấy xe 

mô tô đi trộm cắp tài sản ông Đ không  iết, ông Đ khai xe mô tô nêu trên  ị mất 

trộm vào năm 2018.  
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Tại  ản Cáo trạng số 66/CT-VKS ngày 19/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phan Thiết truy tố  ị cáo Lê Quốc T về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay,  ị cáo khai nhận toàn  ộ hành vi theo đúng như 

nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan thiết đã truy tố. 

Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên Quyết định truy tố  ị cáo Lê 

Quốc T về tội “Trộm cắp tài sản” và đề nghị: 

Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật hình sự. Xử phạt Lê Quốc T từ 12 tháng đến 18 tháng tù. 

- Về xử lý vật chứng:  

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết đã trả lại 01 khúc 

gỗ có khắc hình 08 con ngựa có kích thước (60 x 20 x 60)cm; 01 tượng điêu khắc 

gỗ hình đồng hồ, màu vàng, kích thước (50x30)cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết 

hình con cá màu đỏ đường kính 22cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá 

và lá sen đường kính 50cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa chữ “Lộc” và con chim 

đường kính 30cm; 02 tượng gỗ hình cá chép kích thước (30 x 15 x 45)cm và 02 

hộp đựng trà  ằng gỗ hình trụ có họa tiết con ngựa đường kính 10cm, cao 20cm 

cho Trương Đức T. Anh T đã nhận lại tài sản và không yêu cầu  ồi thường về dân 

sự nên không xem xét. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xác định cáo trạng truy tố là đúng không oan 

sai,  ị cáo không tranh luận gì, thống nhất với quan điểm luận tội của Viện kiểm 

sát và xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – 

Công an thành phố Phan Thiết, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Phan Thiết, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa hôm nay,  ị cáo đã khai  áo và xuất trình các chứng cứ phù hợp 

với quy định của pháp luật và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

  [2] Về hành vi của  ị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử  ị cáo 

khai nhận: Vào khoảng 08 giờ ngày 10/02/2018, tại gian hàng đồ gỗ Đức T của 

anh Trương Đức T trong hội chợ triển lãm thương mại tại quảng trường Nguyễn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx
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Tất T (thuộc khu phố 2, phường Bình H, thành phố Phan T), Lê Quốc T có hành vi 

lén lút trộm cắp 01 khúc gỗ hình 8 con ngựa kích thước (60 x 20 x 60) cm trị giá 

5.000.000 đồng của anh T.  

Ngoài ra, trước đó khoảng hơn 1 tuần (không xác định được ngày cụ thể), T 

đến gian hàng đồ gỗ của anh T lén lút trộm cắp 08 món đồ gỗ gồm: 01 tượng điêu 

khắc gỗ hình đồng hồ, màu vàng, kích thước (50x30)cm, trị giá 2.500.000 đồng; 01 

đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá màu đỏ đường kính 22cm, trị giá 

1.200.000 đồng;  01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá và lá sen đường kính 

50cm, trị giá 5.000.000 đồng; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa chữ “Lộc” và con chim 

đường kính 30cm, trị giá 3.000.000 đồng; 02 tượng gỗ hình cá chép kích thước (30 

x 15 x 45)cm, trị giá 1.200.000 đồng và 02 hộp đựng trà  ằng gỗ hình trụ có họa 

tiết con ngựa đường kính 10cm, cao 20cm, trị giá 1.600.000 đồng của anh T. Tổng 

giá trị các tài sản trên là 14.500.000 đồng, từ căn cứ nêu trên xét thấy việc truy tố 

của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đối với  ị cáo là có căn cứ. Đã 

có đủ cơ sở kết luận  ị cáo Lê Quốc T phạm tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm và 

hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[3.1] Về tình tiết tăng nặng: Lê Quốc T đã 02 lần lét lút chiếm đoạt tài sản 

của anh T mà mỗi lần giá trị tài sản  ị chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên, đã cấu 

thành tội phạm độc lập, thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên”, là tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 

1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 
[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử,  ị cáo đã 

thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s 

khoản 1, Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

[4] Về mức hình phạt: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Phan Thiết, giữ quyền công tố đã luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định 

truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử mức hình phạt và điều luật áp dụng là phù hợp với 

hành vi phạm tội của các  ị cáo. 

[5] Về trách nhiệm  ồi thường dân sự: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an 

thành phố Phan Thiết đã trả lại 01 khúc gỗ có khắc hình 08 con ngựa có kích thước 

(60 x 20 x 60)cm; 01 tượng điêu khắc gỗ hình đồng hồ, màu vàng, kích thước 

(50x30)cm; 01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá màu đỏ đường kính 22cm; 

01 đĩa tròn  ằng gỗ có họa tiết hình con cá và lá sen đường kính 50cm; 01 đĩa tròn 

 ằng gỗ có họa chữ “Lộc” và con chim đường kính 30cm; 02 tượng gỗ hình cá 

chép kích thước (30 x 15 x 45)cm và 02 hộp đựng trà  ằng gỗ hình trụ có họa tiết 

con ngựa đường kính 10cm, cao 20cm cho Trương Đức T. Anh T đã nhận lại tài 

sản và không yêu cầu  ồi thường về dân sự nên chưa có căn cứ xem xét. 

 [6] Bị cáo phải nộp tiền án phí và những người tham gia tố tụng có quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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 Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên  ố: Bị cáo Lê Quốc T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Lê Quốc T 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày  ắt thi hành án. 

 2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 an thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc  ị cáo T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Án xử công khai sơ thẩm, các  ị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án (23/6/2023). Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận  ản án hoặc  ản án được niêm yết theo quy định pháp luật.                           

 

    
Nơi nhận:      

- Bị cáo; 

- VKSND thành phố Phan Thiết;   

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                                                  

- Công an  thành phố Phan Thiết                                                                                   

- Người tham gia tố tụng; 

-UBND địa phương nơi b/c thường trú; 

- Chi cục THADS Phan Thiết;                                                                                   

- Cổng TTĐT TANDTC; 

- Lưu hồ sơ.                                                                            

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                              (đã ký) 

 

 

Nguyễn Lưu Triều 

   

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx

